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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN : TOÁN – LỚP : 2C
NĂM HỌC: 2017-2018

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu
và số
điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Số và cấu tạo số Số câu 1 1

Số điểm 0,5 0,5

Phép tính cộng, Số câu 2 2 1 1 2 4
trừ trong phạm vi
100. Số điểm 3,5 1,5 1,5 1,0 1,5 6,0

Đại lượng và đo
đại lượng: đề-xi-
mét, ki-lô-gam,lít.
Ngày, tháng.

Số câu 2 1 3

Số điểm 1,0 0,5 1,5

Yếu tố hình học:
hình chữ nhật,
hình tứ giác.

Số câu 1 1

Số điểm 0,5 0,5

Tổng Số câu 4 1 2 2 1 1 7 4

Số điểm 2,0 0,5 3,5 1,5 1,5 1,0 4,0 6,0
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ĐỀ KIỂM TRA Đ詘NH K� CR�I HỌC K� I
MÔN: TOÁN LỚP 2
Năm h祸c: 2017 – 2018

I . TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: (0.5đ) Số liền trước của 69 là:
A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: (0.5đ) Trong hình bên có mấy hình tứ giác ?

A.2 hình tứ giác
B.3 hình tứ giác
C.4 hình tứ giác
D.5 hình tứ giác

Câu 3: (0.5đ) 5dm = ...... cm ?
A.40 cm B.5 cm C.50 cm D.70 cm

Câu 4: (0.5đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
17 + 25 > ..... > 95 – 49

A. 42 B. 43 C. 44 D. 45

Câu 5: (0.5đ) 1 ngày có ..... giờ ?
A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: (1,0đ) Mai có 16 chiếc kẹo, Mai có nhiều hơn chị Lan 5 chiếc.Hỏi chị
Lan có bao nhiêu chiếc kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: (0.5đ) Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là thứ mấy?
A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy

II.TỰ LRẬN: (6đ)

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính
a) 56 + 19 27 +9

b) 96 – 58 64 - 9
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Bài 2: (1,5đ) Tìm x
a) x + 25 = 50
b) x - 17 = 49
c) 51 – x = 27

Bài 3: (1,5đ) Số ?
a) -3 -7

b) -15 -37

Bài 4: (1,0 đ) Giải bài toán
Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông hơn bà 9

tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

81

29
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ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7

Đáp án A B C B A C D

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5

II.Tự luận:
Bài 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
a) x + 25 = 50 b) x - 17 = 49

x = 50 -25 x = 49+17
x = 25 x = 66

c) 51 – x = 27
x = 51-27
x = 24

Bài 3:

a) -3 -7
0,75 điểm

b) -15 -37 0,75 điểm

Bài 4:
Bài giải

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90. 0,25 điểm
Vậy năm nay tuổi của ông là 90 tuối.

Năm nay bà có số tuổi là: 0,25 điểm
90 – 9 = 81 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số : 81 tuổi 0,25 điểm

56
19
75

27
9
36

96
58
38

64
9
55

+ + - -

81 78 71

71 66 29


